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KẾ HOẠCH 

Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa và các giải pháp  

giảm phát thải nhựa trên địa bàn xã Phúc Lộc 

 

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 05/01/2026 của UBND thành 

phố Hà Nội về tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa và các giải pháp giảm 

phát thải nhựa trên địa bàn thành phố Hà Nội. UBND xã Phúc Lộc xây dựng kế 

hoạch với nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả các quy định của 

pháp luật về quản lý chất thải nhựa và giảm phát thải nhựa theo Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020, các văn bản hướng dẫn thi hành và Nghị quyết số 22/2025/NQ-

HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2025 của HĐND thành phố Hà Nội về việc Quy 

định biện pháp giảm phát thải nhựa trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 

04/KH-UBND ngày 05/01/2026 của UBND thành phố Hà Nội, phù hợp với điều 

kiện thực tiễn của xã Phúc Lộc. 

Cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ và lộ trình giảm phát thải nhựa của Thành 

phố phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý nhà nước của UBND 

xã; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quản lý chất 

thải nhựa trên địa bàn. 

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thay đổi hành vi của các cơ quan, tổ 

chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hộ gia đình và cá nhân trong việc hạn 

chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học; 

khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. 

Góp phần kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa gây 

ra; cải thiện chất lượng môi trường sống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy 

phát triển bền vững trên địa bàn xã.  

 Huy động toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân tham gia, góp 

phần tạo chuyển biến căn bản, đồng đều trên toàn địa bàn xã. 

 



2 

2. Yêu cầu 

Các nhiệm vụ, giải pháp đề ra phải bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, phù hợp 

với điều kiện thực tiễn của địa phương và thẩm quyền quản lý của cấp xã; gắn với 

các chỉ tiêu, lộ trình giảm phát thải nhựa theo quy định của Thành phố. 

Tăng cường lồng ghép công tác quản lý, giảm phát thải nhựa với các phong 

trào, cuộc vận động về bảo vệ môi trường tại địa phương; phát huy vai trò giám 

sát của cộng đồng dân cư trong quá trình tổ chức thực hiện. 

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và lâu dài, 

đảm bảo sự vào cuộc thực chất, hiệu quả của toàn hệ thống chính trị và các lực 

lượng liên quan tại địa phương; Định kỳ theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện, 

kịp thời điều chỉnh giải pháp cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình 

thực tiễn. 

Các phòng, ban, ngành, thôn dân cư trên địa bàn xã phối hợp chặt chẽ để 

triển khai Kế hoạch. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quy định của pháp luật 

về bảo vệ môi trường và các chỉ tiêu, lộ trình giảm phát thải nhựa theo Nghị 

quyết số 22/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội; Kế 

hoạch số 04/KH-UBND ngày 05/01/2026 của UBND thành phố Hà Nội bảo đảm 

phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý nhà nước của UBND xã. 

Kiểm soát, giảm thiểu chất thải nhựa phát sinh từ sinh hoạt, dịch vụ và hoạt 

động công vụ; từng bước hạn chế việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, bao 

bì nhựa khó phân hủy sinh học; nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của các cơ 

quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong sản xuất, tiêu dùng và thải bỏ chất 

thải nhựa; góp phần bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng sống của người dân 

và hướng tới phát triển bền vững trên địa bàn xã. 

Việc cụ thể hóa các chỉ tiêu, mốc thời gian và nội dung triển khai thực hiện 

được quy định tại mục tiêu cụ thể và các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch này. 

2. Mục tiêu cụ thể 

 a) Từ năm 2026: Các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND 

xã không sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần (trừ sản phẩm được chứng 

nhận Nhãn sinh thái Việt Nam), bao bì nhựa khó phân hủy sinh học (gồm túi ni-
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lông khó phân hủy sinh học, hộp nhựa xốp đóng gói, chứa đựng thực phẩm). 

Danh mục các sản phẩm nhựa thông dụng dùng 01 lần đề xuất phương án thay 

thế, hạn chế sử dụng theo Phụ lục 01 đính kèm. 

b) Từ năm 2026: Không lưu hành và sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một 

lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học (gồm túi ni-lông khó phân hủy sinh học, 

hộp nhựa xốp đóng gói, chứa đựng thực phẩm) tại các siêu thị, khách sạn, khu du 

lịch, trừ sản phẩm hàng hóa có bao bì nhựa khó phân hủy sinh học. 

c) Từ ngày 01/01/2028: Chợ, cửa hàng tiện lợi không lưu hành và sử dụng 

sản phẩm nhựa sử dụng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học (gồm túi ni 

lông khó phân hủy sinh học, hộp nhựa xốp đóng gói, chứa đựng thực phẩm), trừ 

sản phẩm, hàng hóa có bao bì nhựa khó phân hủy sinh học.   

d) Giai đoạn 2026 – 2030: Tăng cường phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái 

chế chất thải nhựa phát sinh từ sinh hoạt; tổ chức các mô hình cộng đồng giảm 

phát thải nhựa tại khu dân cư, trường học. 

e) Từ năm 2031: Thực hiện tuyên truyền, giám sát việc chấm dứt sử dụng 

sản phẩm nhựa dùng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học theo đúng quy 

định của pháp luật và Nghị quyết số 22/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của 

HĐND thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 05/01/2026 của 

UBND thành phố Hà Nội. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cộng đồng 

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác hại của các sản phẩm có nguồn gốc 

từ nhựa, túi ni lông khó phân hủy sinh học và các sản phẩm nhựa dùng một lần 

đối với môi trường sống, hệ sinh thái và sức khỏe con người; vận động hạn chế, 

tiến tới không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy 

sinh học; không xả chất thải nhựa ra hệ thống thoát nước, hồ, ao, đầm kênh, 

mương và nơi công cộng. 

Tuyên truyền, vận động các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nhà sách, chợ dân 

sinh, nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ ăn uống,… hạn chế và tiến tới không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, 

túi ni lông khó phân hủy sinh học; chuyển sang sử dụng các sản phẩm thân thiện 

với môi trường; không cung cấp túi ni lông khó phân hủy sinh học cho khách 

hoặc thay thế bằng các loại bao bì thân thiện với môi trường. 
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Lồng ghép nội dung giáo dục về bảo vệ môi trường nói chung, tác hại của 

chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy sinh học nói riêng vào chương trình 

ngoại khóa, hoạt động tuyên truyền tại các cấp học theo hình thức và nội dung 

phù hợp. 

Tuyên truyền, phổ biến cho cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình 

và cá nhân thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. 

Lồng ghép nội dung giảm thiểu chất thải nhựa vào các phong trào, cuộc vận 

động, cuộc thi tại địa phương như: “Ngày cuối tuần xanh”; cuộc thi “Xây dựng 

thôn Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” trên địa bàn xã năm 2026; các phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Cuộc vận động xây dựng nông 

thôn mới kiểu mẫu”. 

Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt, các 

sáng kiến có giá trị, đồng thời triển khai nhân rộng mô hình tốt trong phong trào 

thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa ở khu vực công 

cộng. Thông tin cụ thể, chính xác đối với những trường hợp vi phạm pháp luật về 

bảo vệ môi trường, nhất là các trường hợp vứt, đổ chất thải, rác thải nhựa không 

đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường.  

2. Tổ chức phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa 

Tổ chức triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 

theo quy định, trong đó có chất thải nhựa, tại hộ gia đình, cơ quan, trường học, 

khu dân cư trên địa bàn xã.  

Tổ chức thu gom chất thải nhựa trôi nổi trên mặt nước (sông, hồ, kênh, 

mương, ao, đầm...) trên địa bàn quản lý. 

Khuyến khích và nhân rộng các mô hình cộng đồng trong thu gom, tái sử 

dụng, tái chế chất thải nhựa; huy động sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các 

đoàn thể chính trị – xã hội và cộng đồng dân cư.  

3. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện và xử lý vi phạm 

Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường và giảm phát thải nhựa đối với các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ và hộ gia đình trên địa bàn xã theo thẩm quyền. 

Kịp thời phát hiện, nhắc nhở và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định, 

đặc biệt là các hành vi: sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần không đúng quy 

định; vứt, thải chất thải nhựa không đúng nơi quy định; gây ô nhiễm môi trường. 
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Phát huy vai trò giám sát của cộng đồng dân cư, Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức chính trị – xã hội trong việc thực hiện các quy định về quản lý chất thải 

nhựa và giảm phát thải nhựa. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bảo đảm từ ngân sách xã; đồng thời được 

lồng ghép từ các chương trình, đề án, dự án có liên quan đang triển khai trên địa 

bàn và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật; việc 

quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện theo đúng quy định hiện hành. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế 

Là đơn vị đầu mối, thường trực tham mưu UBND xã tổ chức triển khai thực 

hiện Kế hoạch. Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện 

các nội dung của Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, 

tập trung vào triển khai lộ trình giảm phát thải nhựa; tổ chức phân loại, thu gom, 

tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn xã; tham mưu xây dựng, 

triển khai các mô hình cộng đồng giảm phát thải nhựa phù hợp với điều kiện thực tiễn. 

Phối hợp với các thôn và các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá thực 

trạng phát sinh và công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn; tham mưu UBND xã 

đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và giảm phát thải nhựa.  

Chủ trì tham mưu UBND xã tổ chức ký cam kết thực hiện giảm phát thải 

nhựa đối với các cơ quan, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc phạm vi 

quản lý của xã; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các cam kết theo quy định.  

Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch; tham mưu UBND xã thực 

hiện chế độ báo cáo định kỳ. 

2. Phòng Văn hóa - Xã hội  

Chủ trì tham mưu UBND xã tổ chức triển khai các nội dung của Kế hoạch 

thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục và y tế; hướng dẫn xây dựng và thực 

hiện các quy chế quản lý, hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư nhằm huy 

động sự tham gia của người dân trong công tác giảm phát thải nhựa và bảo vệ 

môi trường trên địa bàn xã. 

Chủ trì tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về quản 

lý chất thải nhựa và giảm phát thải nhựa; phát động, lồng ghép các nội dung giảm 
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phát thải nhựa vào các phong trào, cuộc vận động, hoạt động văn hóa – xã hội, 

giáo dục, y tế, du lịch tại địa phương. 

Phối hợp với Phòng Kinh tế xã và các đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ sở 

giáo dục, cơ sở dịch vụ, cơ sở khám chữa bệnh và các đơn vị thuộc phạm vi quản 

lý thực hiện việc hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, bao bì nhựa khó 

phân hủy sinh học; khuyến khích sử dụng các sản phẩm, bao bì thân thiện với 

môi trường theo quy định. 

Chủ trì tham mưu UBND xã thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; phát 

hiện, biểu dương và nhân rộng các mô hình, sáng kiến, điển hình tiên tiến trong 

phong trào giảm phát thải nhựa trên địa bàn xã; phối hợp theo dõi, tổng hợp và 

báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được phân công theo quy định. 

3. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã 

 Chủ trì tổ chức triển khai công tác truyền thông, tuyên truyền, vận động 

đến Nhân dân, cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên 

địa bàn xã về Kế hoạch tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa và các giải 

pháp giảm phát thải nhựa; trong đó tập trung tuyên truyền tại khu vực chợ và các 

khu dịch vụ tập trung. 

Chủ trì lồng ghép, hướng dẫn thực hiện các biện pháp giảm phát thải nhựa 

trong quá trình tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, sự kiện, lễ hội do Trung tâm 

quản lý hoặc diễn ra tại khu vực chợ; khuyến khích hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa 

dùng một lần, ưu tiên sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. 

Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, nêu gương các hộ kinh doanh, 

cơ sở thực hiện tốt công tác giảm phát thải nhựa tại chợ, cơ sở sản xuất kinh 

doanh dịch vụ trên hệ thống thông tin truyền thông của xã; tổng hợp, báo cáo kết 

quả thực hiện các nội dung được phân công theo quy định. 

4. Công an xã 

Phối hợp với Phòng Kinh tế xã, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã và các đơn 

vị liên quan nắm tình hình, theo dõi việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

bảo vệ môi trường, trong đó có các quy định liên quan đến quản lý chất thải nhựa 

và giảm phát thải nhựa trên địa bàn xã. 

Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi 

phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt là các hành vi xả thải nhựa không 

đúng quy định, không thực hiện phân loại chất thải tại nguồn, đổ, thải chất thải 
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nhựa không đúng nơi quy định tại khu dân cư, khu vực chợ và các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ theo thẩm quyền. 

Phối hợp tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi 

trường, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trong việc giảm 

phát thải nhựa, phân loại, thu gom và xử lý chất thải nhựa. 

5. Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng 

Phối hợp với các Phòng, ngành, thôn dân cư thực hiện các đợt tổng vệ sinh môi 

trường đảm bảo giữ gìn đường làng, ngõ, xóm, thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. 

Phối hợp Phòng Kinh tế hướng dẫn, đôn đốc các hộ kinh doanh tại chợ, các 

cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ từng bước giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng 

một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học; tổ chức thực hiện việc phân loại, thu 

gom chất thải nhựa tại chợ; bố trí và quản lý các điểm thu gom chất thải phù hợp; 

phối hợp duy trì vệ sinh môi trường, cảnh quan khu vực chợ; Đôn đốc việc thực 

hiện các cam kết giảm phát thải nhựa của các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ ngoài khu vực chợ theo lộ trình quy định. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các tổ chức chính trị 

- xã hội 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo hướng dẫn cơ sở đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về chấp hành các quy định của pháp 

luật về bảo vệ môi trường và giảm phát thải nhựa; tích cực tham gia các phong 

trào, hoạt động phân loại chất thải tại nguồn, giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng 

một lần trên địa bàn xã cho đoàn viên, hội viên tổ chức thực hiện; Vận động nhân 

dân thực hiện phong trào phân loại rác và xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn; lồng 

ghép nội dung giảm phát thải nhựa vào các cuộc vận động, phong trào thi đua, 

sinh hoạt cộng đồng dân cư. 

Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội trong việc thực hiện các quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi trường, Kế hoạch này và các quy định có liên 

quan về giảm phát thải nhựa; kịp thời tổng hợp, phản ánh, kiến nghị với cơ quan 

có thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm theo quy định.  

 Đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều mô hình, cách làm hay, 

sáng tạo mang tính lan tỏa sâu rộng trong các hoạt động giảm thiểu chất thải nhựa. 

7. Trưởng thôn dân cư trên địa bàn xã 

Tiếp tục duy trì nền nếp phong trào tổng vệ sinh môi trường vào 7 giờ 
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đến 9 giờ, sáng thứ Bảy hàng tuần, phong trào “Cuối tuần xanh” hàng tháng tại 

toàn bộ các thôn, khu dân cư.  

 Tăng cường công tác xã hội hoá trong thực hiện các mô hình giảm phát 

thải nhựa và huy động sự vào cuộc của các tầng lớp Nhân dân đảm bảo thiết thực, 

hiệu quả. 

 Xây dựng, ban hành nội dung quy tắc ứng xử nơi công cộng, hương ước, 

quy ước nhằm huy động sự tham gia của cộng đồng trong quản lý chất thải nhựa, 

giảm phát thải nhựa và bảo vệ môi trường. 

Vận động nhân dân thực hiện phong trào phân loại rác và xử lý rác thải 

hữu cơ tại nguồn; lồng ghép nội dung giảm phát thải nhựa với các phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Cuộc vận động xây dựng nông 

thôn mới kiểu mẫu”. 

Phối hợp các phòng, ngành trong công tác rà soát, kiểm tra, tổng hợp thực hiện 

các nội dung về quản lý chất thải nhựa và các giải pháp giảm phát thải nhựa trên địa 

bàn xã. 

8. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và doanh nghiệp trên địa bàn xã 

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và doanh nghiệp trên địa bàn xã có 

trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 

và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị quyết số 22/2025/NQ-HĐND ngày 

10/7/2025 của HĐND thành phố; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 05/01/2026 của 

UBND Thành phố và Kế hoạch này của UBND xã về quản lý chất thải nhựa, giảm 

phát thải nhựa.  

Thực hiện đúng lộ trình giảm dần, tiến tới chấm dứt việc sản xuất, nhập khẩu 

và sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học và 

sản phẩm, hàng hóa chứa vi nhựa, trừ các trường hợp được pháp luật cho phép; nội 

dung chi tiết thực hiện theo mục II.2 – Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch này. 

Đẩy mạnh việc áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, nghiên cứu, đổi mới công 

nghệ, sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường; phát triển, sử dụng các sản 

phẩm, bao bì thay thế nhựa khó phân hủy sinh học phù hợp với điều kiện sản xuất, 

kinh doanh của đơn vị. 

Tích cực tham gia, hưởng ứng các hoạt động truyền thông, phong trào, thi đua 

về giảm phát thải nhựa do chính quyền và các tổ chức trên địa bàn xã phát động; 
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phối hợp với cộng đồng dân cư trong công tác phân loại, thu gom, tái chế và xử lý 

chất thải nhựa theo quy định. 

VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan căn cứ nhiệm vụ 

được giao tại Kế hoạch này thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng năm (trước 

ngày 20 tháng 11) và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, gửi kết quả về Ủy ban 

nhân dân xã (qua Phòng Kinh tế) để tổng hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, UBND Thành phố theo quy định. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng 

mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo, đề xuất UBND xã (qua Phòng Kinh tế) 

để tổng hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND Thành phố xem xét, 

giải quyết theo thẩm quyền. 

Trên đây là Kế hoạch tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa và các giải 

pháp giảm phát thải nhựa trên địa bàn xã Phúc Lộc. UBND xã yêu cầu các 

phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

   

Nơi nhận: 

- UBND TP Hà Nội; 

- Sở NNMT; 

- Thường trực Đảng ủy xã;                              

- CT, các PCT UBND xã; 

- Các phòng ban, ngành; 

- Trưởng thôn dân cư trên địa bàn xã; 

- Lưu: VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

                              

 
 

Nguyễn Đình Trường 
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PHỤ LỤC 01 

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM NHỰA THÔNG DỤNG DÙNG 01 LẦN ĐỀ 
XUẤT PHƯƠNG ÁN THAY THẾ, HẠN CHẾ SỬ DỤNG 

(Kèm theo Kế hoạch số    /KH-UBND ngày   /5/2026 của UBND xã Phúc Lộc) 

 

TT 
Sản phẩm nhựa thông 

dụng dùng 01 lần 
Đề xuất các sản phẩm thay thế, một số phương án 

hạn chế 

I 
Nhóm trang thiết bị văn phòng, sinh hoạt tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 

đoàn thể,... 

1 

Các sản phẩm văn 

phòng phẩm như: 

sticker đánh dấu bằng 

ni long, túi clear, bìa 

kính, giấy gói quà tặng 

bằng nilong,... 

- Thay thế sticker bằng giấy; túi giấy; bìa giấy; giấy 

gói quà bằng giấy hay các vật liệu thân thiện với môi 

trường; 

- Không sử dụng túi clear, dùng kẹp hồ sơ giấy kẹp 

tài liệu, hồ sơ; 

- Không sử dụng túi clear đựng tài liệu trong các cuộc 

họp, hội nghị, hội thảo; 

- Không sử dụng bìa kính trong đóng tập tài liệu, báo 

cáo,...; 

- Tiêu dùng tiết kiệm. 

2 

Băng rôn, áp phích, tờ 

rơi quảng cáo, tuyên 

truyền,... bằng nhựa 

- Thay thế bằng các vật liệu bằng vải in, cartong vẽ, 

ván vẽ,... 

- Sử dụng màn hình chiếu phông trong các cuộc họp, 

hội nghị, hội thảo; 

- Nghiên cứu lắp đặt màn hình led trong việc tuyên 

truyền, hưởng ứng các ngày lễ, hoạt động lớn của các 

ngành,... 

- Hạn chế sử dụng; Tiêu dùng tiết kiệm. 

3 

Nước uống đóng chai 

thể tích nhỏ sử dụng 01 

lần 

- Khuyến khích dùng nước lọc đun sôi; 

- Đầu tư hệ thống lọc nước uống dùng chung tại cơ 

quan, đơn vị và đồng thời phục vụ cho các cuộc họp; 

- Hoặc dùng các thùng nước lọc thể tích lớn; 

- Không dùng nước uống đóng chai thể tích nhỏ; 

- Mang theo nước lọc bằng chai thủy tinh hoặc chai 
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TT 
Sản phẩm nhựa thông 

dụng dùng 01 lần 
Đề xuất các sản phẩm thay thế, một số phương án 

hạn chế 

nhựa cá nhân sử dụng nhiều lần; 

4 Bao sách, vở học sinh 
- Thay thế bao sách vở bằng giấy hoặc không dùng 

bao đối với các tập đã có in sẵn nhãn ở bìa sách, vở. 

5 

Các sản phẩm như túi 

đựng thuốc, hồ sơ bệnh 

án, kết quả chụp 

phim,... 

- Thay thế các loại bao bì bằng nhựa, ni lông đang 

được sử dụng để đựng thuốc, hồ sơ bệnh án,... bằng 

những vật liệu thân thiện môi trường như bao bì giấy. 

- Đề xuất phương án không xuất in phim âm bản nếu 

người bệnh không có nhu cầu (hoặc chuyển bằng 

dạng file mềm) bằng ứng dụng công nghệ số trong 

chụp Xquang, cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ để hạn 

chế in phim làm bằng nhựa. 

6 

- Găng tay y tế, khẩu 

trang, mũ trùm đầu, 

bọc giầy, lọ đựng thuốc 

bằng nhựa,... 

- Bình dịch truyền, dây 

truyền dịch, kim 

tiêm,... 

- Phân loại tại nguồn để dễ dàng thu gom, tái chế. 

- Thay thế bằng các vật dụng, vật tư làm bằng giấy, 

vật liệu thân thiện với môi trường, chống thấm. 

- Nghiên cứu, xem xét ưu tiên dùng thuốc bằng 

đường uống thay bằng đường tiêm, truyền,... 

7 Bầu ươm cây giống 
- Thay thế vật liệu hữu cơ, thân thiện với môi trường 

để làm bầu ươm cây giống 

8 
Bao gói chứa đựng 

thuốc bảo vệ thực vật 

- Phân loại tại nguồn để dễ dàng thu gom, tái chế. 

- Nghiên cứu các vật liệu thân thiện, dễ phân hủy 

trong bao gói để thay thế; 

- Thu gom, xử lý theo đúng quy định. 

- Kiểm soát chặt chẽ đối với nhà sản xuất trong khâu 

thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ theo đúng quy định. 

II Nhóm dùng trong sinh hoạt hằng ngày   

1 
Túi ni lông khó phân 

hủy 

- Túi ni lông dễ phân hủy; túi giấy, túi làm bằng các 

vật liệu thân thiện với môi trường, sử dụng nhiều lần; 

- Thay thế túi giấy để đựng các sản phẩm bánh mì và 

bánh các loại... 

- Gói một số mặt hàng bằng lá chuối, lá vả hay lá 

sen,... 
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TT 
Sản phẩm nhựa thông 

dụng dùng 01 lần 
Đề xuất các sản phẩm thay thế, một số phương án 

hạn chế 

2 Áo mưa tiện lợi Dùng áo mưa nguyên liệu bền, dùng nhiều lần;   

3 
Ly nhựa sử dụng 01 

lần 
Ly làm bằng giấy, các loại vật liệu không thấm;   

4 Ống hút nhựa 
- Ống hút bằng giấy, tre, cỏ bàng,... 

- Không dùng. 

  

5 

Các loại hộp, khay xốp 

trắng/trong đựng thực 

phẩm,... 

- Thay thế sản phẩm hộp, túi đựng làm bằng giấy, hộp 

bã mía tự phân hủy sinh học, các vật liệu thân thiện 

với môi trường, bền, dùng nhiều lần; 

- Các loại khay bằng kim loại, nhựa bền, dùng nhiều 

lần; 

- Dùng cặp lồng khi mua thức ăn, thực phẩm; 

- Không cho mang vào các điểm du lịch, lễ hội trên 

địa bàn xã 

- Tiêu dùng tiết kiệm. 

  

6 

Các vật dụng dùng một 

lần như lược, bàn chải 

đánh răng, hộp sữa tắm 

gội, tăm bông bằng 

nhựa, khăn lạnh dùng 

01 lần,... 

- Que tăm bông bằng gỗ, tre; 

- Các sản phẩm được bọc ngoài bằng giấy thay vì 

bằng nilông; 

- Sữa tắm gội được thay bằng chai lớn cố định bằng 

vật liệu bền như sành, sứ để dùng lâu dài thay vì đựng 

trong các túi nhỏ hoặc chai sử dụng 01 lần; 

- Hạn chế sử dụng (khuyến khích, thay đổi thói quen 

mang theo đồ dùng cá nhân); 

- Khăn vải dùng nhiều lần. 

  

7 Mì ăn liền ly nhựa; 
Ưu tiên dùng các sản phẩm mỳ ăn liền bao gói bằng 

giấy, vật liệu thân thiện với môi trường; 
  

8 

Hộp sữa chua, váng 

sữa, hộp đựng bánh 

kẹo,... bằng nhựa 

Nhà sản xuất thay thế sản phẩm hộp làm bằng giấy, 

các vật liệu thân thiện với môi trường, chống thấm. 
  

9 Găng tay ni lông 
Găng tay ni lông dễ phân hủy 

Dùng găng tay bằng vật liệu bền, dùng nhiều lần 

  



13 

TT 
Sản phẩm nhựa thông 

dụng dùng 01 lần 
Đề xuất các sản phẩm thay thế, một số phương án 

hạn chế 

10 

Các loại túi/bịch đựng 

gia vị, các chất tẩy rửa, 

làm sạch như xà 

phòng, sữa tắm, nước 

rửa chén,... 

Nhà sản xuất thay thế bằng các vật liệu dễ phân hủy 

không thấm 
  

11 

Giấy tráng bóng, giấy 

ép nilong, giấy xốp 

nhiệt,... 

Thay thế bằng các loại giấy dễ phân hủy hoặc có thể 

tái chế 
  

12 

Sản phẩm dầu gội, sữa 

tắm dùng trong các túi 

nhỏ 

Sản phẩm dầu gội, sữa tắm dùng trong chai lớn.   
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